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	Tên nhà thầu: 

	Địa chỉ nhà thầu: 

	Người liên hệ:

	Điện thoại: 
 
            Căn cứ công văn số:        /TTYTKVCĐ-KHNV ngày         tháng         năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức về việc  thông báo yêu cầu báo giá  May trang phục cho Viên chức – Người lao động Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức năm 2026.
           Công ty/Đơn vị: …………………………….xin trân trọng báo giá dự toán mua sắm  “May trang phục cho Viên chức – Người lao động Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức năm 2026” cụ thể như sau:

	


BẢNG CHÀO GIÁ
Tên dự toán mua sắm: May trang phục cho Viên chức – Người lao động Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức năm 2026
	Stt
	Tên /chủng loại hàng hoá
	Quy cách
và thành phần sản phẩm
	Đơn vị
tính
	Số lượng
	Đơn giá chào
	Thành tiền
	Ghi chú

	01
	
Trang phục Bác sĩ (nam, nữ)

	+ Áo:
- Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay chiều dài áo ngang gối,  phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.
· Chất liệu: Vải kate ford loại 1
· Màu sắc: Màu trắng
+ Quần:
· Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
· Chất liệu: Kaki 
· Màu sắc: Màu trắng
· Nón tròn:  kate ford loại 1
-May đo theo size.
	Bộ
	70
	
	
	

	



02
	




Trang phục Dược sĩ (nam, nữ)
	+ Áo:
- Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa,  dài tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông 
- Chất liệu: Vải Kate Ford loại 1
- Màu sắc: Màu trắng
+ Quần:
- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
- Chất liệu: Vải kaki 
- Màu sắc: Màu trắng
- Nón tròn, kate ford loại 1
-  May đo theo size
	Bộ
	16
	
	
	

	




03
	



Trang phục Điều dưỡng, y sĩ, NHS, KTV, Cử nhân.
	+ Áo:
- Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, , phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, túi áo và tay áo có viền xanh dương, viền rộng 0.5cm.
- Chất liệu: Vải Kate Ford loại 1
- Màu sắc: Màu trắng
+ Quần:
- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
- Chất liệu: Vải kaki
- Màu sắc: Màu trắng
- Nón tròn (nam); Nón chuồn (nữ): Kate Ford loại 1
- May đo theo size
	




Bộ
	




124
	
	
	

	



04
	



Trang phục nhân viên hành chính
	+ Áo:
- Kiểu dáng: Áo sơ mi dài tay 
- Chất liệu: 
- Vải áo nam kate loại 1
- Vải áo nữ kate loại 1
- Màu sắc: Màu trắng.
+ Quần:
- Kiểu dáng: 
- Nữ: Quần tây 2 túi xéo
- Nam: Quần tây 2 túi xéo, quần nam có 1 túi sau.
- Chất liệu: 
- Vải quần nam kaki loại 1
- Vải quần nữ Tuytsi có cotton cao
- Màu sắc: Màu sẫm hoặc màu đen
- May đo theo size
	Bộ
	
36 (nam:8, nữ 28)
	
	
	

	



05
	



Trang phục nhân viên bảo trì
	+ Áo:
- Kiểu dáng: Áo Blouson ngắn tay, nẹp lơ vê, 2 túi nắp vạt góc, bo lai 6cm, có bát lai 2 bên.
- Chất liệu: Kate Ford
- Màu sắc: màu xanh 
+ Quần:
- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau
- Chất liệu: Vải kaki 
- Màu sắc: màu xanh đen
- May đo theo size
	



Bộ
	



06
	
	
	

	



06
	



Trang phục nhân viên lái xe
	+ Áo:
- Kiểu dáng: Áo Blouson ngắn tay, nẹp lơ vê, 2 túi nắp vạt góc, bo lai 6cm, có bát lai 2 bên.
- Chất liệu: Kate Ford
- Màu sắc: màu xanh 
+ Quần:
- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau
- Chất liệu: Vải kaki 
- Màu sắc: màu xanh đen
- May đo theo size
	



Bộ
	



06

	
	
	

	


07
	


Trang phục nhân viên bảo vệ
	+ Áo:
- Kiểu dáng: Áo sơ mi ngắn tay, có cầu vai, nẹp và tay lơ vê, 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái
- Chất liệu: kate Ford
- Màu sắc: màu xanh 
+ Quần:
- Kiểu dáng: 
Nam: Quần kaki 2 ly ,có 1 túi sau
- Chất liệu: Vải kaki hai biên 
- Màu sắc: màu xanh đen
- May đo theo size
	


Bộ
	


08
	
	
	

	



08
	



Trang phục nhân viên hộ lý, y công
	+ Áo:
- Kiểu dáng: Áo kiểu ngắn tay, cổ trái tim cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông; phía trước 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
- Chất liệu: Vải kate Nhật
- Màu sắc: màu xanh hòa bình 
+ Quần:
- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
- Chất liệu: vải Kaki
- Màu sắc: màu xanh hòa bình 
- Nón tròn: Kate Ford loại 1
- May đo theo size
	



Bộ
	




22

	
	
	

	 
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	



(Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………đồng).
Ghi chú: 
- Đơn giá đã bao gồm thuế VAT%, chi phí vận chuyển đến kho của Chủ đầu tư.
- Báo giá có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày ban hành báo giá.
											         ……………,ngày        tháng       năm 2026
													     CÔNG TY/CƠ SỞ
